
Phụ lục : 

 

1. SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2016 
 

T

T 
Chỉ tiêu 

ĐVT Vụ 

11/2012 

Vụ 

12/2013 

Vụ 

13/2014 

Vụ 

14/2015 

Vụ 

15/2016 

1 Diện tích mía đầu tư ha 5.700 6.200 6.500 6.500 7.000 

2 S.lượng mía ép sạch  Tấn 300.000 324.000 337.500 337.500 385.000 

3 S.lượng đường S.xuất  Tấn 30.900 33.400 35.100 35.100 39.200 

4 Công suất ép TMN  2.700 2.700 2.700 2.700 3.500 

5 Doanh thu  Tr.đ 470.854 508.949 534.854 534.854 597.330 

6 Lợi nhuận trước thuế  Tr.đ 54.000 58.400 61.300 61.300 68.500 

 

2. SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC NGÀNH KHÁC GIAI ĐOẠN 2011- 2016 

 

T

T 
CHỈ TIÊU 

Đ 

VT 

NĂM 

2011 

NĂM 

2012 

NĂM 

2013 

NĂM 

2014 

NĂM 

2015 

I SXCB ĐIỀU NHÂN       

1 Ng.liệu điều thô  mua  Tấn 1.528 1.700 2.000 2.200 2.500 

2 S.lượng điều nhân SX Tấn 363,8 404,8 476,2 523,8 595,2 

3 Doanh thu  Tr.đ 63.003 80.410 108.436 131.359 156.649 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 1.720 2.000 2.350 3.000 3.500 

II SXKD Phân vi sinh        

1 Sản lượng  Tấn 500 560 600 600 650 

2 Doanh thu  Tr.đ 970 1.086 1.164 1.164 1.261 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 49,31 55,23 59,18 59,18 64,11 

III Kinh doanh phân 

bón 

      

1 Sản lượng  Tấn 2.500 2.500 3.000 3.000 3.500 

2 Doanh thu  Tr.đ 12.140 12.140 14.568 14.568 16.996 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 112,14 112,14 134,57 134,57 157 

IV SXKD Nước uống 

đóng chai 

      

1 Sản lượng  M3 1.200 1.500 1.500 1.500 1.700 

2 Doanh thu  Tr.đ 402,87 503,59 503,59 503,59 570,74 



3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 50,28 62,85 62,85 62,85 71,23 

V KD Xăng dầu       

1 Sản lượng  M3 550 600 700 800 900 

2 Doanh thu  Tr.đ 7.996 8.723 10.904 11.631 13.084 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 54,53 59,49 69,41 79,33 89,23 

IV Tổng Doanh thu Tr.đ 84.511 102.862 135.575 159.225 188.560 

VI Tổng lợi nhuận 

trước thuế  

Tr.đ 1.986 2.289 2.676 3.335 3.881 

 

 


